
 
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ TRẤN VẠN GIÃ          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:       /TB-UBND                            Vạn Giã, ngày 02 tháng 01  năm 2024 

      

THÔNG BÁO 

Về việc kết luận của Hội đồng xác định dạng tật và mức độ khuyết tật theo 

thông tư 01/2019/TT/-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 ( Lần 39 Đợt 04/2023) 
  
 

   

         Thực hiện nghị định số 28/2012/NĐ- CP ngày 10/4/2010 của Chính Phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật 

và Thông tư số 01/2019/TT/-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của thủ đô Hà Nội 

quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật thực hiện; 

         Căn cứ biên bản họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của thị trấn Vạn 

Giã ngày 30 tháng 12 năm 2023.  

         UBND thị trấn Vạn Giã thông báo niêm yết công khai danh sách kết luận 

của Hội đồng về mức độ khuyết tật của người khuyết tật theo Thông tư số 

01/2019/TT/-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 trên địa bàn thị trấn. 

         Tổng số đối tượng được xác định dạng tật và mức độ khuyết tật: 31 người  

( có danh sách kèm theo) trong đó: Người khuyết tật đặc biệt nặng là 02; Người 

khuyết tật nặng là 16; người khuyết tật nhẹ 01. 

         Thời gian niêm yết: Kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2024 đến ngày 08 tháng 

01 năm 2024. 

         Địa điểm niêm yết:  Tại trụ sở các tổ và trụ sở UBND thị trấn  

         Trong thời gian niêm yết trên, nếu ai cần khai báo hoặc khiếu nại thì nộp 

đơn tại UBND thị trấn Vạn Giã để Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thẩm 

tra giải quyết. 

         Qua thời gian niêm yết trên, UBND thị trấn Vạn Giã tiến hành in và cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật được xác định dạng tật trong đợt 

này./. 
 

 

Nơi nhận:         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Tại trụ sở UBND thị trấn Vạn Giã; 

- Lưu: VT, TBXH. 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THỊ TRẤN VẠN GIÃ      
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NIÊM YẾT DANH SÁCH XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT ĐỢT 04 NĂM 2023 
 

Vạn Giã, ngày 02 tháng 01 năm 2024 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-UBND ngày 02/01/2024 của UBND thị trấn Vạn Giã ) 

STT 

Mã 

số 

thẻ 

Họ và tên 

Ngày tháng 

 năm sinh 
Chia theo dạng khuyết tật Chia theo mức độ khuyết tật Ghi chú 

Nam  Nữ 
Vận 

 động 

Nghe 

 nói 
Nhìn 

Thần 

kinh 

Tâm 

Thần 

Trí 

 tuệ 
Khác 

Đặc  

biệt 

nặng  

Nặng  Nhẹ 

Không 

xác 

định 

Khuyết tật 

hiện tại 

Địa 

chỉ 

1 1131 Lê Văn Kẹt 1/1/1955   x             x     
Yếu 2 chi 

dưới 

Tổ 

02 

2 1132 Đỗ Thị Nhâm   18/10/1952 x             x     

Yếu 2 chi 

dưới (Gai cột 

sống đi đứng 

khó khăn) 

Tổ 

02 

3 1133 Ngô Thị Tuyết   27/08/2016       x       x     
Chậm Phát 

triển tâm thần 

nặng 

Tổ 

02 

4 1134 Trần Lê Chí Tâm 22/11/2017         x       x     

Rối loạn tăng 

động, chậm 

phát triển 

thâm thần 

Tổ 

04 

5 1135 Nguyễn Thị Thừa   1925 x             x     
Yếu 2 chi 

dưới 

Tổ 

04 

6 1136 Nguyễn Thị Mân 02/02/1937   x   x         x     
Gãy Xương 

đùi trái + Mờ 

mắt trái 

Tổ 

04 

7 1137 Nguyễn Thị Ánh   01/01/1958 x             x     Yếu 1/2 trái 
Tổ 

04 

8 1138 Trương Thị Thậm   07/04/1941     x         x     
Mù mắt trái 

+ Mờ mắt 

phải 

Tổ 

04 

9 1139 Nguyễn Thị Nga   01/01/1962 x             x     Yếu 2 chi 

dưới 

Tổ 

07 



10 1140 Trần Thị Sáo   02/12/1964 x             x     Yếu 2 chi 

dưới 

Tổ 

07 

11 1141 
Nguyễn Hoàng 

Thiên Long 
21/10/2017         x       x     

Chậm phát 

triển tâm thần 

nặng 

Tổ 

08 

12 1142 Đỗ Thị Tuận   01/01/1935 x             x     
Gãy Xương 

đùi trái 

Tổ 

08 

13 1143 
Nguyễn Thị Thanh 

Hải 
  05/04/1944 x             x     Yếu 2 chi 

dưới 

Tổ 

08 

14 705 Võ Đắc Tự 01/01/1950   x       x   x       

Yếu 1/2 bên 

phải ( gãy 

sương đùi 

phải) + Lẫn 

Tở 

08 

15 778 Lê Văn Hiếu 15/07/1952   x       x   x       Liệt 1/2 bên 

phải + Lẫn 

Tổ 

09 

16 1144 Nguyễn Đăng Tâm 24/04/1965   x           x       Liệt 1/2 bên 

phải 

Tổ 

09 

17 1145 Nguyễn Duy Hoà 10/07/1988   x   x         x     

Mù 1 mắt ( 

thay  mắt giả) 

, + thay cổ 

xương đù trái 

( teo cơ) 

Tổ 

09 

18 1146 Phạm Nhật Quân 10/10/2014         x       x     
Chậm phát 

triển tâm thần 

trung bình 

Tổ 

10 

19 1147 Huỳnh Thị Phương   15/10/1955 x             x     Gãy cổ xương 

đùi phải 

Tổ 

10 

20 1148 Nguyễn Thị Sang   15/09/1954 x             x     Yếu 1/2 trái 
Tổ 

11 

21 1149 Nguyễn Châu 24/05/1968             x   x     
Ung thư thực 

quản gđ 3 

Tổ 

13 

22 1150 Nguyễn Thị Hoa   07/07/1967           x   x     
Ung Thư Vú 

giai đoạn 3 

đi căn 

Tổ 

13 

23 1151 
Phan Huỳnh Đình 

Đức 
08/10/2012     x             x   

Nói ngọn 

Tổ 

13 



24 1152 Phan Đình Chiến 30/06/1973   x             x     Yếu 2 chi 

dưới 

Tổ 

13 

25 1153 Nguyễn Văn Bính 01/01/1938   x             x     Yếu 2 chi 

dưới 

Tổ 

13 

26 1154 Lê Văn Tư 01/01/1933   x           x       Co cứng 

toàn thân 

Tổ 

13 

27 1155 Lê Thanh Khôi 18/10/2012         x       x     
Rối loạn hỗn 

hợp các kỹ 

năng 

Tổ 

14 

28 1156 Trần Thanh Duy 19/03/2018   x     x       x     Down 
Tổ 

14 

29 1157 Nguyễn Ngọc Em 01/12/1985   x             x     Yếu 1/2 trái 
Tổ 

14 

30 1158 Mai Thị Rý   01/01/1939     x       x       Mù 2 mắt 
Tổ 

14 

31 1159 Ngô Thị Hơn 
  

01/01/1951 x             x     Yếu 2 chi 

dưới 

Tổ 

15 

    Tổng: 31 17 14 21 1 4 6 2 2 5 25 1 0 
In thẻ 08 

/01/2024 
31 

Người lập bảng   

                                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                 

                 

                 

Nguyễn Thị Điệp               
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